
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-PGDĐT Tuần Giáo, ngày        tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập các tổ cốt cán chuyên môn cấp huyện năm học 2021-2022 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ 

Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở 

giáo dục phổ thông; Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

GD&ĐT về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông; Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GD&ĐT 

về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư số 

25/2018/TT-BGDĐT ngày 06/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chuẩn 

hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; 

Xét đề nghị của tổ chuyên môn Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các tổ cốt cán chuyên môn cấp huyện năm học 2021-

2022, gồm các cán bộ quản lý, giáo viên có tên trong danh sách kèm theo.  

Điều 2. Tổ cốt cán chuyên môn căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, 

trên cơ sở những nội dung, chuyên đề chuyên môn do Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT 

triển khai và tình hình thực tiễn tại đơn vị, tại các cụm trường có nhiệm vụ: 

- Tham mưu cho Phòng thống nhất quy định một số nội dung chuyên môn 

theo năm học và giai đoạn; trực tiếp tham gia bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán 

chuyên môn cấp cơ sở, giáo viên trong huyện theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT. 

- Tham gia tập huấn bồi dưỡng cốt cán do Sở GD&ĐT tổ chức. 

Thành viên Tổ cốt cán chuyên môn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được 

hưởng các chế độ theo quy định hiện hành và tự giải thể khi kết thúc năm học.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các Tổ công tác thuộc Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                        
- Như điều 3; 

- Sở GD&ĐT (b/c); 

- LĐ, CC, VC Phòng; 
- Lưu: VT, CM. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 
 

Đỗ Văn Sơn 



DANH SÁCH  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-PGDĐT ngày     /9/2021 của Phòng GD&ĐT) 

I. Cấp Mầm non 

 

TT 
Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ Email 

Ghi 

chú 

1 Đặng Thị Thái Phòng GD&ĐT Chuyên viên 0384210992 thaipgdtg@gmail.com 
Tổ 

trưởng 

2 Bạc Thị Thanh Thùy Trường MN Quài Nưa Giáo viên 0912736158 bacthithanhthuy@gmail.com Tổ phó 

3 Bùi Thị Xuyến Trường MN Mường Thín Hiệu trưởng 0918074941 tuanhoang10081982@gmail.com  

4 Vũ Thị Huyên Trường MN Mường Thín P. hiệu trưởng 0946078120 mnhoabantg@gmail.com  

5 Quàng Thị Phong Trường MN Mường Thín Giáo viên 0382786983 quangphong890@gmail.com  

6 Hà Thị Nga Trường MN Mường Thín Giáo viên 0984140457 ngatuachua1991@gmail.com  

7 Dương Thị Thành Trường MN Chiềng Sinh Hiệu trưởng 0393654900 duongthanh.mnrd@gmail.com  

8 Dương Thị Hường Trường MN Chiềng Sinh P. Hiệu trưởng 0359511611 duonghuonghm@gmail.com  

9 Lò Thị Sinh Trường MN Chiềng Sinh Giáo viên 0944612509 sinhhoavy@gmail.com  

10 Đỗ Thị Hương Trường MN Hoa Ban Hiệu trưởng 0985832262 huonglinh1972@gmail.com  

11 Dương Thị Châu Trường MN Hoa Ban P. Hiệu trưởng 0946715112 duongchau178@gmail.com  

12 Lường Thị Xôm Trường MN Hoa Ban Giáo viên 0979642822 xomphuongviet@gmail.com  



13 Lường Thị Hồng Giang Trường MN Nà Sáy Hiệu trưởng 0985815679 honggiang7985@gmail.com  

14 Bùi Như Quỳnh Nga Trường MN Nà Sáy P. Hiệu trưởng 0847086888 ngaquynhtg@gmail.com  

15 Lò Thị Tiên Trường MN Nà Sáy Giáo viên 0824052998 tienminh22022@gmail.com  

16 Phạm Thị Thu Hà Trường MN Phình Sáng P. Hiệu trưởng 0943171564 phamhatg@gmail.com  

17 Lường Thị Xoan Trường MN Quài Nưa Hiệu trưởng 0974315279 luongxoan1985@gmail.com  

18 Phạm T Thu Hoàn Trường MN Quài Nưa P. Hiệu trưởng 0985967204 hoandan1986@gmail.com  

19 Nguyễn Thị Quý Trường MN Quài Nưa Giáo viên 0965890586 quygiang1988@gmail.com  

20 Cà Thị Hà Trường MN Rạng Đông Hiệu trưởng 0398123866 haihatama@gmail.com  

21 Nguyễn Thị Hoa Trường MN Rạng Đông P. Hiệu trưởng 0329168155 hoahanam1985@gmail.com  

22 Bùi Thị Diệu Trường MN Rạng Đông Giáo viên 0333284878 buidieumn@gmail.com  

23 Lò Thị Mai Trường MN Rạng Đông Giáo viên 0346331344 mailinh201485@gmail.com  

24 Cà Thị Thoa Trường MN Tênh Phông Giáo viên 852120555 cathoa19891984@gmail.com  

25 Lù Thị Quyên Trường MN Tênh Phông Giáo viên 978461687 quyenquyen1990sl@gmail.com  

26 Vũ Thị Ngọt Trường MN Thị trấn Hiệu trưởng 0352148678 vungot269@gmail.com  

27 Nguyễn Thị Chiên Trường MN Thị trấn P. Hiệu trưởng 0963825220 nguyenchien.mnqt@gmail.com  



28 Trần Thị Hồng Trường MN Thị trấn Giáo viên 0985906867 tranhongmntg@gmail.com  

29 Nguyễn Thị Toán Trường MN Thị trấn Giáo viên 0968426333 nguyentoanmntttg@gmail.com  

 

31 
Lò Thị Tuần Trường MN Thị trấn Giáo viên 0372551872 tunhapmn49@gmail.com  

32 Bùi Thị Hương 
Trường MN Họa Mi 

 
Hiệu trưởng 0839571019 buithihuong73@gmail.com  

33 Cà Thị Hồng 
Trường MN Họa Mi 

 
Giáo viên 0983877601 cahongtg@gmail.com  

34 Nguyễn Thị Yến Trường MN Nậm Din Hiệu trưởng 0389876285 nguyenhaiyen13986@gmail.com  

35 Trịnh Thị Thúy Trường MN Nậm Din P. Hiệu trưởng 0399990172 2011giabao@gmail.com  

36 Nguyễn Hương Diễm Trường MN Tỏa Tình Hiệu trưởng 0972479874 huongdiem162@gmail.com  

37 Bùi Thị Trang Trường MN Tỏa Tình P. Hiệu trưởng 0977885666 buithitrang2013@gmail.com  

38 Nguyễn Hải Nhung Trường MN Ta Ma Hiệu trưởng 0911388228 hainhung1985@gmail.com  

39 Hà Thị Mến Trường MN Ta Ma 
P. Hiệu trưởng 

0869154468 menmeo1987@gmail.com  

40 Tiêu Thị Phương Thùy Trường MN Ta Ma 
P. Hiệu trưởng 

0971799011 caocaoma1987@gmail.com  

41 Tòng Thị Doan Trường MN Ta Ma Giáo viên 0349596231 tongthidoanmntm1989@gmail.com  

42 Lò Thị Hồng Trường MN Ta Ma Giáo viên 0866002583 quocbao18122009@gmail.com  

43 Lê Thị Thu Thủy Trường MN Bình Minh Hiệu trưởng 0945815788 salem.thuyle@gmail.com  



44 Nhữ Thị Thơm Trường MN Bình Minh P. Hiệu trưởng 0944666126 nhuthom87@gmail.com  

45 Đỗ Thị Dịu Trường MN Bình Minh Giáo viên 0982512215 diulinhanh@gmail.com  

46 Hoàng Thị Bẩy Trường MN 20/7 
Phó hiệu 

trưởng 
0830579225 hoangbay76@gmail.com  

47 Nguyễn Thị Thanh Nga Trường MN 20/7 Giáo viên 0365175799 mobeo2012@gmail.com  

48 Nguyễn Thị Hường Trường MN Khong Hin Hiệu trưởng 0326550688 nguyenhuongtg88@gmail.com  

49 Lò Thị Thương Trường MN Khong Hin P. Hiệu trưởng 0375005883 maithuong.05@gmail.com  

50 Vũ Thị Hương Trường MN Quài Cang Hiệu trưởng 0849851686 huongnha1969@gmail.com  

51 Chu Thị Lan Trường MN Quài Cang P. Hiệu trưởng 0836021968 chuthilan1968@gmail.com  

52 Phạm Thị Hơn Trường MN Quài Cang P. Hiệu trưởng 0382980999 phamthihon@gmail.com  

53 Nguyễn Thị Hằng Trường MN Quài Cang P. Hiệu trưởng 0382446395 hoamaituangiao@gmail.com  

54 Cà Thị Lý Trường MN Quài Cang Giáo viên 0942541436 calytg@gmail.com  

55 Phạm T. Hoàng Yến Trường MN Quài Cang 
Giáo viên 

0962608540 phamhoangyen.tg82@gmail.com  

56 Trịnh Thị Hồng Trường MN Pú Nhung Hiệu trưởng 0796193648 trinhhong.mn@gmail.com  

57 Nguyễn T. Thanh Huyền Trường MN Pú Nhung P. Hiệu trưởng 0976112661 huyencoi275@gmail.com  

58 Nguyễn Thị Thắm Trường MN Sao Mai Hiệu trưởng 0389222682 nguyenthamsaomai@gmail.com  



59 Quàng Thị Huệ Trường MN Mùn Chung Hiệu trưởng 0966269080 hoangtuanhung8@gmail.com  

60 Lò Thị Linh Trường MN Mùn Chung Giáo viên 0983483828 lolinh89@gmail.com  

61 Bùi Thị Lĩnh Trường MN Mường Mùn Hiệu trưởng 0869288166 meyeucacconquyenlien@gmail.com  

62 Nguyễn Thị Thảo Trường MN Mường Mùn P. Hiệu trưởng 0383771999 nguyenkhanhnhu6@gmail.com  

63 Lường Thị Mỷ Trường MN Mường Mùn Giáo viên 0383793510 phuongkhanhnm@gmail.com  

64 Bùi Thị Len Trường MN Pú Xi P. Hiệu trưởng 0985934333 halen802014@gmail.com  

65 Tòng Thị Dung Trường MN Sơn Ca Giáo viên 0965907647 tongdung1988@gmail.com  

66 Vũ Thị Hiệp Trường MN Sơn Ca Giáo viên 0977255161 vuhiep21@gmail.com  

 

        II. Cấp Tiểu học 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Môn dạy 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ Email 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Tuấn Nghĩa Phòng GD&ĐT Chuyên viên Văn hóa 0979106383 tuannghia.thnt@gmail.com Tổ 

trưởng 

2 Nguyễn Thị Hà Trường TH&THCS Nà Sáy 
Giáo viên Văn hóa 

0979029124 nguyenha.haanh@gmail.com Tổ phó 

3 Nguyễn Thị Hồng TH Số 1 Thị trấn Hiệu trưởng Văn hóa 0355258855 hongchuyenmontg@gmail.com 
 

4 Phan Thị Phương TH Số 1 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0978961567 phuongco83@gmail.com 
 

mailto:tuannghia.thnt@gmail.com
mailto:nguyenha.haanh@gmail.com


5 Lò Thị Tuyết TH Số 1 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0915910950 Tuyetduong8913@gmail.com 
 

6 Hoàng Thị Liên TH Số 1 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0366367058 hoanglientgso1@gmail.com  

 

7 Đào Thanh Huyền TH Số 1 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0374067985 daothanhhuyen1979@gmail.com 
 

8 Phan Thị Nam TH Số 1 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0393799200 ducnam252@gmail.com 
 

9 Nguyễn Văn Bắc TH Số 1 Quài Nưa Hiệu trưởng Văn hóa 0916812585 phuongbac30@gmail.com  

 10 Hoàng Thị Lan TH Số 1 Quài Nưa Giáo viên Văn hóa 0988321669 kydieu2008@gmail.com 

 
11 Lê Thị Chính TH Số 1 Quài Nưa Giáo viên Văn hóa 0369129679 lechinh437@gmail.com  

 12 Nguyễn Thị Thúy TH Số 2 Thị trấn P. Hiệu trưởng Văn hóa 0972927325 thuythuy114@gmail.com  

 13 Huỳnh Thị Hương TH Số 2 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0384210377 huongbaonhiem@gmail.com  

 
14 Nguyễn Thị Liên TH Số 2 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0988402441 liendung92@gmail.com  

 15 Đỗ Thị Toàn TH Số 2 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0387764031 dothitoanquaicang2@gmail.com 

 16 Hoàng Thị Hằng TH Số 2 Thị trấn Giáo viên Văn hóa 0962763337 hoanghangmc13@gmail.com 

 
17 Lò Văn Thiện PTDTBT TH Ta Ma P. Hiệu trưởng Văn hóa 0363631456 lovanthientenhphong@gmail.com 

 18 Bùi Cẩm Chính PTDTBT TH Ta Ma Giáo viên Văn hóa 0981390782 duongchinhtama@gmail.com  

 

mailto:hoanglientgso1@gmail.com
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19 Lường Thị Thi PTDTBT TH Ta Ma Giáo viên Văn hóa 0383809166 luongthitama@gmail.com  

 
20 Phạm Thị Vân TH Pú Nhung P. Hiệu trưởng Văn hóa 0393662096 phamvanxb@gmail.com  

 21 Lò Văn Phượng TH Pú Nhung Giáo viên Văn hóa 0353457372 lophuong30@gmail.com  

 22 Trần Thị Thanh TH Pú Nhung Giáo viên Văn hóa 0364952693 hungthanhhem@gmail.com  

 
23 Vừ A Lồng TH Pú Nhung Giáo viên Văn hóa 0814487698 vualong1979@gmail.com  

 24 Thào A Hồ TH Phình Sáng Giáo viên Văn hóa 0822643369 thaokuaho@gmail.com  

 25 Lầu A Dế TH Phình Sáng Giáo viên Văn hóa 0817673280 lauade1989@gmail.com  

 
26 Lò Thị Minh TH Bình Minh Hiệu trưởng Văn hóa 0915559578 minhtgdb@gmail.com  

 27 Phạm Thị Sen TH Bình Minh P. Hiệu trưởng Văn hóa 0981567917 phamsenthbs@gmail.com  

 28 Cà Thị Tuyết TH Bình Minh Giáo viên Văn hóa 0854066492 catuyet0702@gmail.com  

 
29 Đỗ Đình Nguyên TH Bình Minh Giáo viên Văn hóa 0904871102 dinhnguyenbl@gmail.com  

 30 Lò Văn Quang TH Khong Hin Giáo viên Văn hóa 0366820388 quangkhonghin@gmail.com  

 31 Hà Thị Khuyên TH Khong Hin Giáo viên Văn hóa 0843794385 khuyenha.040685@gmail.com  

 
32 Lò Văn Thanh TH Khong Hin Giáo viên Văn hóa 0394133007 khongcangi19@gmail.com  
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33 Vũ Thị Hoa PTDTBT TH&THCS Tênh Phông 
Giáo viên Văn hóa 0333807817 vuhoa100277@gmail.com  

 34 Lường Thị Châm PTDTBT TH&THCS Tênh Phông 
Giáo viên Văn hóa 0393802210 chamcham87@gmail.com  

 
35 Đặng Thị Hòa TH Quài Tở Hiệu trưởng Văn hóa 0989716858 hoahuyendang1@gmail.com  

 36 Bùi Thị Thơm TH Quài Tở P. Hiệu trưởng Văn hóa 0916982981 nguyenthanh200381@gmail.com 

 37 Nguyễn Thị Hưng TH Quài Tở Giáo viên Văn hóa 0866999006 thanhhung98@gmail.com  

 
38 Phạm Thị Kim Oanh TH Quài Tở Giáo viên Văn hóa 0387211683 oanhbinh.7375@gmail.com  

 39 Nguyễn Thị Hằng TH Số 2 Quài Nưa Giáo viên Văn hóa 0387779804 nguyenhangdb54@gmail.com  

 40 Nguyễn Thị Thủy TH Chiềng Sinh Hiệu trưởng Văn hóa 0972429275 phamthithuyquaito@gmail.com  

 
41 Nguyễn Hải Yến TH Chiềng Sinh P. Hiệu trưởng Văn hóa 0978147388 yenthiep80@gmail.com  

 42 Lò Văn Khoa TH Chiềng Sinh Giáo viên Văn hóa 0383542423 khoavy86@gmail.com  

 43 Cà Thanh Thắm TH Chiềng Sinh Giáo viên Văn hóa 0355358750 thamminhbm@gmail.com  

 
44 Quàng Thị Diên TH Xuân Ban Hiệu trưởng Văn hóa 0385920865 dientuangiao@gmail.com  

 45 Lê Thị Cậy TH Quài Cang 
P. Hiệu trưởng Văn hóa 0888351973 trinhcay92@gmail.com  

 

46 Nguyễn Thị Đào TH Quài Cang 
P. Hiệu trưởng Văn hóa 0943183578 nguyenthidao.qn1@gmail.com  
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47 Nguyễn Thị Hằng TH Quài Cang Giáo viên Văn hóa 0982548263 nguyenhangquaicang1@gmail.com 

 

48 Tòng Thị Huyền TH Quài Cang Giáo viên Văn hóa 0362041190 huyenthuong041190@gmail.com  

 

49 Phạm Thị Huệ TH Quài Cang Giáo viên Văn hóa 0852515999 phamhue09041979@gmail.com 

 

50 Trần Thị Như Hoa TH Số 2 Quài Cang Giáo viên Văn hóa 0387120269 01687120269@gmail.com  

 51 Lò Thị Hiền TH Số 2 Quài Cang Giáo viên Văn hóa 0889916556 hiencan98@gmail.com  

 52 Khổng Thị Hiền TH Mùn Chung P. Hiệu trưởng Văn hóa 0943783578 huenhueqn1@gmail.com  

 
53 Lò Thị Hà TH Mùn Chung Giáo viên Văn hóa 0868987222 thuyha89.gvmn@gmail.com  

 54 Lường Văn Cường TH Nà Tòng Giáo viên Văn hóa 0332446668 manhcuong151155@gmail.com 

 55 Lường Thị Hương TH Nà Tòng Giáo viên Văn hóa 0973652717 luonghuongnatong91@gmail.com 

 
56 Lê Thị Lan TH&THCS Nà Sáy Giáo viên Văn hóa 0985941559 lelanqn1@gmail.com  

 57 Mai Thị Thu TH Mường Thín Hiệu trưởng Văn hóa 0987247558 maithutoatinh@gmail.com  

 58 Phạm Xuân Ngọc TH Mường Thín Giáo viên Văn hóa 0333496950 phamngoc7678@gmail.com  

 
59 Lò Văn Dương TH Mường Thín Giáo viên Văn hóa 0943357130 duonglo011087@gmail.com  

60 Nguyễn Thị Kim Hà TH&THCS Tỏa Tình P. Hiệu trưởng Văn hóa 0983604769 kimha1611@gmail.com  
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61 Trần Thị Liên TH&THCS Tỏa Tình Giáo viên Văn hóa 0989721582 tranty4484@gmail.com  

62 Hà Thị Khuyên PTBDTB TH Rạng Đông Giáo viên Văn hóa 0329443162 khuyenha26@gmail.com  

63 Cà Thị Minh TH Mường Mùn Giáo viên Văn hóa 0989428064 cathiminh29@gmail.com  

64 Nguyễn Thị Ngà TH Mường Mùn Giáo viên Văn hóa 0366465514 nguyenngathmm1@gmail.com  

65 Quàng Văn Thân PTBDTB TH Nậm Din Giáo viên Văn hóa 0971838187 quangthan.gvnamdin@gmail.com  

66 Lò Thị Vân PTBDTB TH Nậm Din Giáo viên Văn hóa 0974865147 lothivan100789@gmail.com  

67 Lò Văn Thuấn PTBDTB TH Nậm Din Giáo viên Văn hóa 0382911908 thuanhuyendu@gmail.com  

68 Lường Thị Chiên TH Nậm Mức Giáo viên Văn hóa 0349755516 luongchienthu@gmail.com  

69 Lành Văn Khánh TH Nậm Mức Giáo viên Văn hóa 0973382793 phuongkhanhnm@gmail.com  

70 Hà Xuân Như PTDTBT TH&THCS Pú Xi 
P. Hiệu trưởng Văn hóa 0382151919 xuannhu1919@gmail.com  

71 Lò Văn Sôm PTDTBT TH&THCS Pú Xi 
Giáo viên Văn hóa 0942653807 losom06189@gmail.com  

72 Tòng Văn Phong 
PTDTBT TH&THCS Pú Xi Giáo viên Văn hóa 0912423649 tongphong15051990@gmail.com  

73 Quàng Văn Chỉnh 
PTDTBT TH&THCS Pú Xi Giáo viên Văn hóa 0367232191 quangchinh.301189@gmail.com  

74 Đàm Quang Giang PTDTBT TH&THCS Pú Xi Giáo viên Âm nhạc 0367488145 damquanggiang578@gmail.com  

75 Tô Văn Diệp PTDTBT TH Rạng Đông Giáo viên Âm nhạc 0976974997 vandieprangdong@gmail.com  
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76 Dương Ngô Tiến TH Số 1 Thị trấn Giáo viên Tiếng Anh 0977755883 duongtientg@gmail.com  

77 Nguyễn Thị Hằng TH Số 1 Thị trấn Giáo viên Tiếng Anh 0912810055 dinhhang1890@gmail.com  

78 
Nguyễn T. Như Quỳnh TH Xuân Ban Giáo viên 

Tiếng Anh 0356294448 142mituot@gmail.com  

79 Hoàng Minh Trang TH Số 1 Thị trấn Giáo viên Mĩ thuật 0847366009 hoacucvang231@gmail.com  

80 Nguyễn T. Kim Ngân TH Số 2 Thị trấn Giáo viên Mĩ thuật 0912962112 namngan2007@gmail.com  

81 Nguyễn Quốc Dương TH Số 2 Thị trấn Giáo viên GDTC 0963824342 duong11291988@gmail.com  

82 Nguyễn Thị Hòa TH Quài Cang Giáo viên GDTC 0988695839 thaihien0811@gmail.com  

83 Mai Văn Cương TH Quài Tở Giáo viên Tin học 0982329236 lamcuongcntt@gmail.com  

84 Trần Xuân Thành TH Xuân Ban Giáo viên Tin học 0916099463 tranthanhqt@gmail.com  

85 
Hoàng T. Thương Thảo TH Quài Cang Giáo viên Tin học 0329736866 thuongthao1989@gmail.com  

 

        III. Cấp THCS 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Môn dạy 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ Email 

Ghi 

chú 

1 Ngô Thị Hoa Phòng GD&ĐT Chuyên viên Vă- Sử 0869615277 ngohoa.hoa99@gmail.com 
Tổ 

trưởng 

2 Vũ Thị Hương  PTDTBT THCS Phình Sáng Giáo viên Ngữ văn 0827618589 vuhuongpgdtg@gmail.com Tổ phó 
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3 Nguyễn T. Kim Chung THCS Mường Thín Hiệu trưởng Quản lý 0936242699 chung.thcsquaicang@gmail.com 
Quản 

lý 

4 Nguyễn Phú Tân THCS Thị trấn Hiệu trưởng Quản lý 0985815898 tanraunamdinh@gmail.com   

5 Đỗ Thị Mai Hương THCS Quài Cang Hiệu trưởng Quản lý 0979168965 dothimaihuong@gmail.com    

6 Trần Quang Điệp TH&THCS Nà Sáy Hiệu trưởng Quản lý 0917678996 tranquangdieptg@gmail.com   

7 Trần T. Hồng Duyên THCS Thị trấn Giáo viên Toán 0977081181 tranthaigiang81@gmail.com  Toán 

8 Phạm Thị Giang Nam THCS Thị trấn Giáo viên Toán 0832052910 giangnam.tuangiao85@gmail.com   

9 Trần T.Phương Thanh THCS Quài Nưa Giáo viên Toán 0827181252 tthanh1904@gmail.com   

10 Đào Thị Thủy THCS Chiềng Sinh Giáo viên Toán 0848539366 thuyluancs@gmail.com    

11 Nguyễn T. Thanh Minh THCS Thị trấn Giáo viên Vật lý 0914321277 nanglinh@gmail.com  Vật lý 

12 Nguyễn Thị Việt Hà THCS Quài Cang TTCM Vật lý 0945211085 nguyenducttvn@gmail.com    

13 Quàng Thị Hoàn TH&THCS Nà Sáy Giáo viên Vật lý 0986076154 hoanlinh2328@gmail.com   

14 Cao Xuân Lâm PTDTBT THCS Mùn Chung Giáo viên Hóa học 0978960396 caolam85@gmail.com  

Hóa 

học 

15 Ngô Thị Hằng THCS Quài Cang Giáo viên Hóa học 0945462958 ngohang061985@gmail.com    

16 Đào Hồng Giang TH&THCS Tỏa Tình Giáo viên Hóa học 0977331191 honggiang11279@gmai.com    
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17 An Thị Là THCS Thị trấn Giáo viên Sinh học 0397925589 anthila1979@gmail.com  

Sinh 

học 

18 Hoàng Thị Duy THCS Chiềng Đông Giáo viên Hóa học 0393626999 hoangthiduycs@gmail.com   

19 Trần Thị Hồng TH&THCS Nà Sáy Giáo viên Sinh học 0945039086 tranthihong8@gmail.com   

20 Phạm Thị Luyến THCS Vừ A Dính Hiệu trưởng Lịch sử 0966530246 lnpham3@gmail.com  Lịch sử 

21 Trần Thị Hà THCS Quài Cang TTCM Lịch Sử 0815174689 tranthihagiang2010@gmail.com    

22 Ngô Thị Huế TH&THCS Tỏa Tình Giáo viên Lịch sử 0363887988 thaotrang102005@gmail.com    

23 Trần Anh Dũng PTDTBT TH&THCS Tênh Phông Phó HT Địa lý 0977167367 anhdunghaohao@gmail.com  Địa lý 

24 Nguyễn Hồng Nhung THCS Thị trấn Giáo viên Địa lý 0984223185 nguyenhongnhung.tg1@gmail.com   

25 Vũ Thị Thúy An THCS Thị trấn Giáo viên Địa lý 0916358583 thuyan.thcs@gmail.com   

26 Bùi Thị Thu Hương THCS Quài Cang TTCM Địa lý 0777392185 huongbuitg@gmail.com    

27 Trương T. Tâm Hương THCS Chiềng Đông P.Hiệu trưởng Ngữ văn 0396561221 Tamhuong78@gmail.com 
Ngữ 

văn 

28 Vũ Thị Hương THCS Thị trấn Giáo viên Ngữ văn 0327089780 huongtoannamdinh@gmail.com    

29 Nguyễn Thị Hằng PTDTBT THCS Mường Mùn Giáo viên Ngữ Văn 0367548634 sonmit2013@gmail.com   

30 Phạm Thị Diệp THCS Chiềng Sinh Giáo viên Ngữ Văn 0374784786 dieptovancs@gmail.com   
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31 Đỗ Thị Na THCS Thị trấn Giáo viên GDCD 0985701268 nadothi.tg@gmail.com GDCD 

32 Đào T. Thanh Huyền THCS Quài Cang TPCM GDCD 0966099003 daohuyen80@gmail.com    

33 Lương Thị Lự THCS Chiềng Sinh Giáo viên GDCD 0368729389 anhminhtg09@ gmail.com   

34 Nguyễn Hồng Bắc THCS Thị trấn Giáo viên GDTC 0834152256 nguyenbac30@gmail.com  GDTC 

35 Cà Văn Sơn PTDTBT THCS Phình Sáng Giáo viên GDTC 0382551557 cansa1983@gmail.com   

36 Nguyễn Chánh Tín TH&THCS Tỏa Tình Giáo viên GDTC 0985934686 tinphuonglong@gmail.com    

37 Hoàng Ngọc Lượng THCS Thị trấn Giáo viên HĐTN,HN 0984315982 hoangngocluongtg@gmail.com 
HĐTN,

HN 

38 Phạm Thị Liên THCS Quài Cang Giáo viên HĐTN,HN 0392225499 phamthilien247@gmail.com    

39 Phạm Tiến Dũng THCS Rạng Đông Giáo viên HĐTN,HN 0839418549 tiendungcs82@gmail.com   

40 Phạm T. Kim Xuyến THCS Thị trấn Giáo viên Tiếng Anh 0868496359 kimxuyencs@gmail.com  

Tiếng 

Anh 

41 Đỗ Thị Thu Hà THCS Quài Cang TTCM Tiếng Anh 0972181307 namhasontg@gmail.com    

42 Nguyễn Thị Phượng THCS Rạng Đông Giáo viên Tiếng Anh 0982989584 haidang098x@gmail.com   

43 Nguyễn Văn Viên PTDTBT TH&THCS Pú Xi Giáo viên Tiếng Anh 0973784757 nguyenvienmc@gmail.com   

44 Vũ Thị Hà Quế THCS Quài Cang Giáo viên Tin học 0832989102 haquetn@gmail.com  

Tin 

học 
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45 Quàng Văn Thảo THCS Rạng Đông Giáo viên Tin học  0988386642 thao.thso2tt@gmail.com   

46 Lê Xuân Cường PTDTBT THCS Mùn Chung Giáo viên Tin học 0335899777 xuancuongh.tg@gmail.com   

47 Nguyễn Thành Sơn THCS Quài Nưa Giáo viên Mĩ thuật 0363857585 sontrang430@gmail.com 
Mĩ 

thuật 

48 Nguyễn Xuân Điệp PTDTBT THCS Ta Ma Giáo viên Mĩ thuật 0987576731 hieusuty@gmai.com   

49 Nguyễn Việt Hồng THCS Chiềng Sinh Giáo viên Mĩ thuật 0978387988 viethongqc@gmail.com    

50 Dương Thị Hạnh THCS Thị trấn Giáo viên GDĐP 0915551501 duongthihanh80@gmail.com  GDĐP 

51 Đặng Thị Xuân THCS Vừ A Dính Giáo viên GDĐP 0362895708 xuanhalinh2012@gmail.com   

52 Lò Văn Quyết TH&THCS Tỏa Tình Giáo viên GDĐP 0377192193 quyetthao22@gmail.com    

53 Nguyễn Thị Phương THCS Rạng Đông Giáo viên Công nghệ 0986472722 phuongtiep.rd@gmail.com 
Công 

nghệ 

54 Lương Văn Thành PTDTBT THCS Mường Mùn Giáo viên Công nghệ 0375468357 thanhcs74@gmail.com   

55 Hoàng Văn Sơn PTDTBT THCS Mùn Chung Giáo viên Công nghệ 0345195615 son01645195615@gmail.com   

56 Đàm Quang Hà THCS Thị trấn Giáo viên Âm nhạc 0856591919 damquanghacoi@gmail.com  

Âm 

nhạc 

57 Phạm Văn Tuân PTDTBT THCS Ta Ma Giáo viên Âm nhạc 0966823327 tuanhoang10081982@gmai.com    

58 Cao Đăng Tuyên PTDTBT THCS Mùn Chung Giáo viên Âm nhạc 0906170569 dangtuyen282@gmail.com    
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